	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH


Số:  1583/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày   10  tháng 10 năm 2019

	
	


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận làng Quan họ thực hành
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đợt 1 - năm 2019.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Kết luận số 609-KL/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương công nhận làng Quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đợt 1- năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến năm 2022;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1199/TTr-SVHTTDL ngày 07/10/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Bằng công nhận làng Quan họ thực hành cho 150 (Một trăm năm mươi) làng/khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đợt 1 - năm 2019.
(Có danh sách tên làng/ khu phố kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: NC, KTTH, PVPVX, CVP;

- Lưu: VT, KGVX.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Phong


DANH SÁCH

150 LÀNG/ KHU PHỐ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LÀNG QUAN HỌ THỰC HÀNH, ĐỢT 1 - NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số   1583/QĐ-UBND,

ngày  10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).


I. THÀNH PHỐ BẮC NINH (20 làng/ khu phố): 
1. Làng Quả Cảm, xã Hòa Long;
2. Khu Công Binh, phường Vũ Ninh;
3. Khu Phương Vĩ, phường Vũ Ninh;
4. Khu Đồng Trầm, phường Vũ Ninh;
5. Khu Suối Hoa, phường Vũ Ninh;
6. Khu phố Ninh Xá 1, phường Ninh Xá;
7. Khu phố Ninh Xá 3, phường Ninh Xá;
8. Khu phố Ninh Xá 4, phường Ninh Xá;
9. Khu phố Ninh Xá 5, phường Ninh Xá;
10. Khu phố Mới, phường Ninh Xá;
11. Khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá;
12. Khu phố 10, phường Đại Phúc;
13. Khu phố 5, 6, phường Đại Phúc;
14. Khu 1, phường Đáp Cầu;
15. Khu phố Thượng, phường Khắc Niệm;
16. Khu phố Đông, phường Khắc Niệm;
17. Khu Chu Mẫu, phường Vân Dương;
18. Khu Lãm Làng, phường Vân Dương.

19. Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh;
20. Khu Trần, phường Hạp Lĩnh.
II. THỊ XÃ TỪ SƠN (09 làng/ khu phố):

21. Làng Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên;
22. Khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng;
23. Làng Dương Sơn, xã Tam Sơn;
24. Làng Hồi Quan, xã Tương Giang;
25. Khu phố Nghè, phường Đồng Kỵ;
26. Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê;
27. Làng Rích Gạo, xã Phù Chẩn;
28. Làng Doi Sóc, xã Phù Chẩn;
29. Làng Phù Lộc, xã Phù Chẩn.
III. HUYỆN TIÊN DU (10 làng):

30. Làng Lương, xã Tri Phương;
31. Làng Lộ Bao, xã Nội Duệ;
32. Làng Đình Cả, xã Nội Duệ;
33. Làng Đại Thượng, xã Đại Đồng;
34. Làng Dương Húc, xã Đại Đồng;
35. Làng Giới Tế, xã Phú Lâm;
36. Làng Ân Phú, xã Phú Lâm;
37. Làng Tam Tảo, xã Phú Lâm;
38. Làng Vĩnh Phục, xã Phú Lâm;
39. Làng Đông Phù, xã Phú Lâm.
IV. HUYỆN THUẬN THÀNH (06 làng, khu phố):

40. Phố Hồ, thị trấn Hồ;
41. Làng Tam Á, xã Gia Đông;
42. Làng Nghi Khúc, xã An Bình;
43. Làng Chợ, xã An Bình;
44. Làng Bút Tháp, xã Đình Tổ;
45. Làng Đông Khê, xã Song Hồ.
V. HUYỆN YÊN PHONG (28 làng):

46. Làng Lạc Trung, xã Dũng Liệt;
47. Làng Diên Lộc, xã HòaTiến;
48. Làng Lương Tân, xã Yên Trung;
49. Làng Trung Lạc, xã Yên Trung;

50. Làng Chính Trung, xã Yên Trung;

51. Làng Ấp Đồn, xã Yên Trung;

52. Làng Bình An, xã Đông Thọ;
53. Làng Thọ Vuông, xã Đông Thọ;

54. Làng Đông Xuất, xã Đông Thọ

55. Làng Trung Bạn, xã Đông Thọ;

56. Làng Thọ Khê, xã Đông Thọ;

57. Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang;
58. Làng Phương La Đông, xã Tam Giang;
59. Làng Nguyệt Cầu, xã Tam Giang;
60. Làng Ngô Nội, Trung Nghĩa;
61. Làng Phù Lưu, xã Trung Nghĩa;
62. Làng Yên Từ, xã Trung Nghĩa;
63. Làng Tiên Trà, xã Trung Nghĩa;
64. Làng Đông Xá, xã Đông Phong;
65. Làng Phong Nẫm, xã Đông Phong;
66. Làng Phong Xá, xã Đông Phong;
67. Làng Chi Long, xã Long Châu;
68. Làng Ngô Xá, xã Long Châu;
69. Làng Mẫn Xá, xã Long Châu;
70. Làng Đại Chu, xã Long Châu;
71. Làng Đồng Thôn, xã Đông Tiến;
72. Làng Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa;

73. Làng Cầu Giữa, xã Yên Phụ.
VI. HUYỆN GIA BÌNH (27 làng):

74. Làng Xuân Lai, xã Xuân Lai;
75. Làng Phúc Lai, xã Xuân Lai;
76. Làng Phú Thọ, xã Xuân Lai;
77. Làng Định Mỗ, xã Xuân Lai;
78. Làng Đại Lộc, xã Xuân Lai;
79. Làng Ngô Thôn, xã Xuân Lai;
80. Làng Vàng Thôn, xã Xuân Lai;
81. Làng Định Cương, xã Xuân Lai;
82. Làng Mỹ Thôn, xã Xuân Lai;
83. Làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu;
84. Làng Cứu Sơn, xã Đông Cứu;
85. Làng Yên Việt, xã Đông Cứu;
86. Làng Hiệp Sơn, xã Đông Cứu;
87. Làng Từ Ái, xã Song Giang;
88. Làng Lập Ái, xã Song Giang;
89. Làng Ích Phú, xã Song Giang;
90. Làng Chi Nhị, xã Song Giang;
91. Làng Phương Độ, xã Bình Dương;
92. Làng Gia Phú, xã Bình Dương;
93. Làng Bùng, xã Bình Dương;
94. Làng Đìa, xã Bình Dương;
95. Làng Du Tràng, xã Giang Sơn;
96. Làng Hữu Ái, xã Giang Sơn;
97. Làng Hương Triện, xã Nhân Thắng;
98. Làng Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm;
99. Làng Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm;
100. Làng Môn Quảng, xã Lãng Ngâm.
VII. HUYỆN LƯƠNG TÀI (32 làng):

101. Làng Quảng Nạp, xã Quảng Phú;
102. Làng Quảng Bố, xã Quảng Phú;
103. Làng Ngọc Quan, xã Lâm Thao;
104. Làng Thanh Hà, xã An Thịnh;
105. Làng Thanh Lâm, xã An Thịnh;
106. Làng An Trụ, xã An Thịnh;
107. Làng Lôi Châu, xã An Thịnh;
108. Làng An Phú, xã An Thịnh;
109. Làng Cáp Thủy, xã An Thịnh;
110. Làng Cường Tráng, xã An Thịnh;
111. Làng Văn Phạm, xã Lai Hạ;
112. Làng Trung Chinh, xã Trung Chính;
113. Làng Lai Đông 2, xã Trung Chính;
114. Làng Tuần La, xã Trung Chính;
115. Làng Thiên Lộc, xã Trung Chính;
116. Làng Thiên Đức, xã Trung Chính;
117. Làng Thiên Phúc, xã Trung Chính;
118. Làng Ấp Ngoài, xã Trung Chính;
119. Làng Đông Hương, xã Trung Chính;
120. Làng Phượng Giáo, thị trấn Thứa;
121. Làng Kim Đào, thị trấn Thứa;
122. Làng Đạo Sử, thị trấn Thứa;
123. Làng Phượng Trì, thị trấn Thứa;
124. Làng Bùi, thị trấn Thứa;
125. Làng Giàng, thị trấn Thứa;
126. Làng Tân Dân, thị trấn Thứa;
127. Làng Hương Trai, xã Minh Tân;
128. Làng Đạm Trai, xã Minh Tân;
129. Làng Tháp Dương, xã Trung Kênh;
130. Làng Cáp Trại, xã Trung Kênh;
131. Làng Hoàng Kênh, xã Trung Kênh;
132. Làng Cáp Hạ, xã Trung Kênh.
VIII. HUYỆN QUẾ VÕ (18 làng):

133. Làng Bồng Lai, xã Bồng Lai;
134. Làng Guột, xã Việt Hùng;
135. Làng Việt Vân, xã Việt Thống;
136. Làng Do Nha, xã Phương Liễu;
137. Làng Đanh, xã Bằng An;
138. Làng Mao Dộc, xã Phượng Mao;
139. Làng Cung Kiệm, xã Nhân Hòa;
140. Làng Phù Lang, xã Phù Lương;
141. Làng Đỉnh, thị trấn Phố Mới;
142. Làng Giang Liễu, xã Phương Liễu;
143. Làng Cựu Tự, xã Ngọc Xá;
144. Làng Hữu Bằng, xã Ngọc Xá;
145. Làng Tập Ninh, xã Chi Lăng;
146. Làng Liễn Hạ, xã Đại Xuân;
147. Làng Thi, xã Đào Viên;
148. Làng Nga Hoàng, xã Yên Giả;
149. Làng Yên Giả, xã Yên Giả;
150. Làng La Miệt, xã Yên Giả./.
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